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HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ 
TIỂU BAN GIÁM SÁT THÔNG TIN THUỐC

1.THÔNG TIN CHUNG 2.PHỔ TÁC DỤNG

3.CHỈ ĐỊNH 4.LIỀU DÙNG

Bệnh Thời gian

Viêm tai giữa 10-14 ngày

Viêm họng/ viêm amidan 5-10 ngày

NK đường hô hấp dưới 10-14 ngày

NK tiết niệu không biến chứng 5-10 ngày

5.HIỆU CHỈNH LIỀU THEO CHỨC NĂNG THẬN

CrCl (ml/phút) Liều khuyến cáo

> 60 Không hiệu chỉnh

21 - 59 300 mg/ngày

<20 200 mg/ngày

6.NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI KÊ ĐƠN 

KHÔNG KHUYẾN CÁO DÙNG CEFIXIM TRONG:

Điều trị viêm mô bào hoặc nhiễm trùng da mô mềm do MSSA

Nghi ngờ nhiễm MRSA

Cần bao phủ Pseudomonas aeruginosa

Thời gian điều trị

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CEFIXIM

Tên hoạt chất: Cefixim
Nhóm thuốc: Kháng sinh
cephalosporin thế hệ 3
Cơ chế tác dụng:

CÓ HOẠT TÍNH TRÊN

Gram dương
Streptococcus pyogenes
Streptococcus agalactiae

Gram âm
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Escherichia coli
Proteus mirabilis

Klebsiella pneumoniae
Salmonella spp.
Shigella spp.
Neisseria gonorrhoeae

Staphylococcus aureus (MSSA & MRSA)
Enterococcus spp.

Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter spp.

Bacteroides fragilis

Listeria monocytogenes

Enterobacter spp.

KHÔNG CÓ HOẶC RẤT KÉM HOẠT TÍNH

Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên

         Viêm tai giữa

         Viêm họng/viêm amidan do liên cầu

         Viêm mũi xoang cấp  do vi khuẩn

Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới

         Viêm phế quản cấp và mạn

Nhiễm khuẩn tiết niệu không biến chứng

Bệnh lậu không biến chứng  (phối hợp azithromycin):

lựa chọn thay thế  khi phác đồ ưu tiên không phù hợp

hoặc không sẵn có

KHÔNG PHẢI LÀ LỰA CHỌN ĐẦU TAY 
Nhiễm trùng da mô mềm

Người lớn

Trẻ em

HOẶC

8 mg/kg/ngày  (uống 1 lần hoặc chia 2 lần/ngày)
Tối đa 400 mg/ngày

BN chạy thận nhân tạo và lọc màng bụng có thể
dùng liều giống như liều BN có CrCl < 20 ml/phút

 200 mg
x 2 lần/ngày

     400 mg
x 1 lần/ngày

       LƯU Ý: 
Không có hoạt tính in vitro đối với tụ cầu tiết hoặc không
tiết penicillinase bao gồm Staphylococcus aureus và
Staphylococcus kháng methicillin.
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TLTK:

Ức chế tổng hợp thành tế bào VK
thông qua gắn vào protein đích
(protein gắn penicilin - PBP), có tác
dụng diệt khuẩn.

(Tài liệu dành cho nhân viên y tế)
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